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1  Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ  02/04/2008 008659 8.25 8.4 9.2 25.85
2  Giang Minh Khôi Nam  03/01/2008 007646 7.75 8.8 9 25.55
3  Đỗ Thị Hà Vy Nữ  01/11/2008 016523 8.25 7.8 9 25.05
4  Đỗ Thị Ngọc Anh Nữ  19/9/2008 000455 8.5 8.8 7.4 24.7
5  Bùi Ngọc Bích Nữ  02/11/2008 002240 6.5 8.8 9.4 24.7
6  Giang Thảo Nhi Nữ  25/04/2008 011346 7.75 8 8.2 23.95
7  Kiều Đức Long Nam  29/05/2008 009061 7 8 8.8 23.8
8  Giang Thu Trang Nữ  23/03/2008 014764 6.75 9 8 23.75
9  Nguyễn Anh Thư Nữ  13/12/2008 014255 7 8.6 8 23.6
10  Nguyễn Đức Lương Nam  20/06/2008 009300 6.75 8.2 8.6 23.55
11  Nguyễn Phương Tố Linh Nữ  21/02/2008 008584 6.5 8.2 8.8 23.5
12  Lê Anh Vũ Nam  17/02/2008 0016425 7.25 8.4 7.8 23.45
13  Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ  31/10/2008 001883 7 8.6 7.8 23.4
14  Giang Hải Linh Nữ  10/12/2008 008302 7.75 8.2 7.4 23.35
15  Đào Thùy Linh Nữ  24/12/2008 008216 7.5 7.4 8.2 23.1
16  Chu Phạm Gia Linh Nữ  09/03/2008 008158 7.25 8 7.8 23.05
17  Lưu Trí Nguyễn Nam  23/05/2008 011129 6 8.6 8.4 23
18  Võ Ngọc Ánh Minh Nữ  17/01/2008 010149 6.75 8.2 8 22.95
19  Phạm Cẩm Tú Nữ  17/09/2008 015893 7.75 8.6 6.6 22.95
20  Lê Ngọc Bảo Trâm Nữ  01/11/2008 015137 6.5 8.2 8.2 22.9
21  Lê Thị Thùy Dương Nữ  25/04/2008 003663 7.25 8.4 7.2 22.85
22  Chu Thúy Quỳnh Nữ  01/09/2008 012685 7 8 7.6 22.6
23  Nguyễn Thủy Tiên Nữ  20/3/2008 014461 7.5 8 7 22.5
24  Chu Thị Duy Uyên Nữ  21/01/2008 015955 8.25 6 8 22.25
25  Hoàng Văn Hoàng Nam  23/08/2008 006092 7 8.2 7 22.2
26  Nguyễn Lệ Thu Nữ  22/02/2008 013982 7 8 7.2 22.2
27  Trần Đoan Trang Nữ  09/12/2008 015026 7 8 7.2 22.2
28  Lê Thế Anh Nam  06/12/2008 000636 7.25 8.4 6.2 21.85
29  Đào Giang Dân Nam  08/08/2008 002931 6.75 8 7 21.75
30  Lê Hà Vy Nữ  14/01/2008 016535 7.5 7 7 21.5
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31  Phạm Khánh Huyền Nữ  30/10/2008 006788 8.25 6.6 6.6 21.45
32  Đỗ Minh Khang Nam  03/06/2008 007309 7 7 7.4 21.4
33  Phạm Trung Kiên Nam  24/08/2008 007771 7 7.8 6.6 21.4
34  Giang Thị Phương Nhung Nữ  28/06/2008 011547 7 6.6 7.8 21.4
35  Đỗ Thành Sơn Nam  07/07/2008 012889 7 8 6.4 21.4
36  Phạm Thị Yến Nhi Nữ  29/11/2008 011482 7.5 5.8 8 21.3
37  Nguyên Kiều Linh Nữ  27/03/2008 008460 7.25 6.8 7.2 21.25
38  Nguyễn Thị Lưu Ly Nữ  13/11/2008 009453 8 7.2 6 21.2
39  Đỗ Bích Nhung Nữ  27/12/2008 011544 6.75 6.8 7.6 21.15
40  Giang Đỗ Thảo Uyên Nữ  14/03/2008 015966 7.5 6.6 7 21.1
41  Phạm Thị Tuyết Mai Nữ  16/04/2008 009649 6.75 8.2 6 20.95
42  Nguyễn Duy Thái Nam  21/06/2008 013350 7.5 7.6 5.6 20.7
43  Nguyễn Văn Bá Nam  22/11/2008 001934 6.25 8.8 5.6 20.65
44  Nguyễn Thị Mai Uyên Nữ  25/05/2008 015986 8 7.2 5.4 20.6
45  Đoàn Quỳnh Nga Nữ  18/08/2008 010575 7.5 6.8 6 20.3
46  Nguyễn Thị Minh Thu Nữ  02/05/2008 013996 7.5 6.6 6 20.1
47  Giang Phi Trường Nam  29/11/2008 015413 5.5 8.4 6.2 20.1
48  Nguyễn Hải Anh Nam  13/07/2008 000847 5.5 7.6 6.8 19.9
49  Trương Thị Quỳnh Anh Nữ  10/03/2008 001618 6.5 7.8 5.4 19.7
50  Nguyễn Thị Kim Hương Nữ  28/01/2008 007167 7.25 5.6 6.8 19.65
51  Đỗ Minh Huyền Nữ  11/08/2008 006678 6.75 7.2 5.6 19.55
52  Nguyễn Văn Trường Nam  20/04/2008 015441 5.5 7.2 6.8 19.5
53  Nguyễn Văn Tú Nam  25/01/2008 015883 6.75 8 4.6 19.35
54  Đào Quốc Việt Nam  13/03/2008 016193 6.75 6.6 6 19.35
55  Đỗ Phương Thảo Nữ  14/02/2008 013445 5.25 6.8 7.2 19.25
56  Nguyễn Lê Tuấn Anh Nam  21/10/2008 000889 6.25 7.6 5.2 19.05
57  Đỗ Trung Hải Nam  21/10/2008 005077 6.25 7.4 5.4 19.05
58  Giang Ngọc Ánh Nữ  16/10/2008 001788 6 7.8 5.2 19
59  Nguyễn Thị Phương Vy Nữ  28/06/2008 016586 7 5.2 6.8 19
60  Giang Thành Long Nam  02/12/2008 009051 6.5 6.6 5.8 18.9
61  Đoàn Huy Vũ Nam  07/09/2008 016407 6.75 7.2 4.8 18.75
62  Đỗ Hà Linh Nữ  08/04/2008 008261 6.75 6.4 5.4 18.55
63  Lê Quang Minh Nam  18/10/2008 009932 5 7.2 6.2 18.4
64  Đỗ Duy Anh Nam  09/08/2008 000409 7 7 4.2 18.2
65  Nguyễn Thùy Linh Nữ  01/01/2008 008686 7 6.6 4.6 18.2



66  Hoàng Minh Thuấn Nam  01/09/2008 014014 6 7 5.2 18.2
67  Nguyễn Quốc Trọng Nam  09/02/2008 015267 6 6.8 5.2 18
68  Nguyễn Bá Hoàng Nam  03/02/2008 006110 6.5 6.8 4.4 17.7
69  Lê Bảo Nam Nam  12/12/2008 010396 7.5 6.4 3.8 17.7
70  Nguyễn Ngọc Long Nam  17/11/2008 009118 5 5.8 6.6 17.4
71  Phạm Văn Đạt Nam  16/08/2008 004164 7 4.8 5.4 17.2
72  Lê Thị Mai Lan Nữ  14/10/2008 007887 6 6.4 4.8 17.2
73  Nguyễn Tùng Lâm Nam  28/03/2008 008017 6.75 4.4 6 17.15
74  Giang Thành Đức Nam  12/12/2008 004432 6 6.2 4.8 17
75  Lê Thị Anh Thư Nữ  04/12/2008 014241 6 6.2 4.8 17
76  Nguyễn Phước Đạt Nam  18/09/2008 004055 6.5 6.2 4 16.7
77  Đỗ Thành Công Hiệu Nam  27/12/2008 005953 5.5 5.2 6 16.7
78  Nguyễn Thị Lan Anh Nữ  10/11/2008 001063 5.5 6.2 4.8 16.5
79  Phạm Hoàng Ngân Nữ  18/10/2008 010701 5.5 6 5 16.5
80  Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ  22/04/2008 012746 6.5 6 4 16.5
81  Nguyễn Trung Hiếu Nam  16/03/2008 005752 5 5.4 5.8 16.2
82  Nguyễn Việt Hoàng Nam  10/07/2008 006162 5 7 4.2 16.2
83  Đặng Lê Đức Hiếu Nam  22/11/2008 005562 5.5 4.6 6 16.1
84  Phạm Phương Anh Nữ  07/03/2008 001354 5.75 5 5.2 15.95
85  Đỗ Tùng Dương Nam  25/08/2008 003645 6.5 4.6 4.8 15.9
86  Giang Hoàng Dương Nam  22/08/2008 003648 6.5 4 5.4 15.9
87  Lê Gia Long Nam  10/02/2008 009066 5 5.4 5.4 15.8
88  Đào Văn Đại Nam  07/07/2008 003895 5.25 6.4 4 15.65
89  Đỗ Tú Chinh Nữ  08/08/2008 002619 4.5 5.6 5.4 15.5
90  Đỗ Thành Tài Nam  20/01/2008 012991 6.5 4.6 4.4 15.5
91  Chu Sỹ Hiệp Nam  16/02/2008 005879 5 5.4 5 15.4
92  Lê Quang Tiến Nam  05/01/2008 014498 6 4.2 5.2 15.4
93  Đỗ Thành Quang Nam  14/4/2008 012326 5.25 6 4 15.25
94  Nguyễn Cẩm Tú Nữ  11/07/2008 015851 3.75 5.8 5.6 15.15
95  Nguyễn Thị Mai Hương Nữ  04/11/2008 007172 5.5 4.6 4.8 14.9
96  Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ  31/01/2008 006754 5.25 6.2 3.4 14.85
97  Hoàng Minh Trí Nam  17/08/2008 015215 4.25 5.6 5 14.85
98  Đào Minh Tâm Nữ  03/02/2008 013051 5.25 5 4.4 14.65
99  Phạm Ngọc Ánh Nữ  04/12/2008 001877 5 4.2 5 14.2
100  Nguyễn Nhật Minh Nam  12/12/2008 010015 3.5 5.2 5.4 14.1



101  Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ  22/02/2008 001094 3.5 6.2 4.2 13.9
102  Giang Đức Duy Nam  14/07/2008 003187 6.75 3.2 3.2 13.15
103  Giang Xuân Tới Nam  14/05/2008 014644 4.75 4.2 4.2 13.15
104  Đỗ Minh Vũ Nam  16/01/2008 016412 6.25 3.2 3.2 12.65
105  Giang Thị Lan Anh Nữ  15/10/2008 000484 5 3 3.8 11.8
106  Ngô Thị Lan Anh Nữ  26/09/2008 000767 4 4 3.8 11.8
107  Nguyễn Diệu Linh Nữ  12/09/2008 008473 3.75 4.2 3.8 11.75
108  Nguyễn Trần Trường An Nam  26/10/2008 000103 5.25 2.6 3 10.85
109  Lê Ngọc Bích Nữ  09/12/2008 002249 4 3 3.8 10.8
110  Nguyễn Đức Duy Nam  21/06/2008 003228 3.75 3.2 3.6 10.55
111  Lê Hoàng Thái Dương Nam  21/10/2008 003661 3.5 3.4 3 9.9
112  Phạm Ngọc Châu Nam  19/05/2008 002349 2.75 3 3.4 9.15
113  Phạm Văn Hưởng Nam  01/11/2008 007290 2.25 4.2 2.6 9.05
114  Nguyễn Trà Mi Nữ  23/06/2008 009808 4 1.4 3.6 9
115  Đoàn Tuấn Anh Nam  13/02/2008 000403 2.5 2.6 3.2 8.3
116  Nguyễn Tiến Đạt Nam  12/09/2008 004105 0.75 3.2 2.8 6.75
117  Lê Hoàng Long Nam  18/10/2008 009071 1.75 2.4 2.6 6.75
118  Đỗ Văn Minh Nam  27/7/2008 009882 0.75 2 3.6 6.35
119  Nguyễn Hồng Đức Nam  13/12/2008 004496 0.75 2 2.8 5.55
120  Lê Bùi Việt Hà Nữ  30/08/2008 004867 0 0 0 0
121  Nguyễn Quang Huy Nam  03/08/2008 006530 0 0 0 0
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